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	Tác giả :
	Chân Nguyên
	








संस्कृत वाक
GIÁO TRÌNH PHẠN VĂN
Chân Nguyên soạn 





Tiếng Phạn (zh. Phạm/Phạn ngữ 梵語; sa. saṃskṛtā vāk संस्कृता वाक्, hoặc ngắn hơn là saṃskṛtam संस्कृतम्) hay tiếng Sanskrit là một cổ ngữ của Ấn Độ còn gọi là bắc Phạn để phân biệt với tiếng Pali là nam Phạn và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo Bắc Tông và Jaina giáo. Nó có một vị trí quan trọng trong văn hóa Ấn Độ và các văn hóa vùng Đông Nam Á tương tự như vị trí của tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp trong châu Âu Trung Cổ; nó cũng là kết cấu trọng điểm của truyền thống Ấn giáo/Phệ-đà, nhưng ở một mức độ cao cấp hơn. Ngày nay nó là một trong nhiều ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, mặc dù tiếng Hindi (hindī हिन्दी) và các thứ tiếng địa phương khác ngày càng được dùng phổ biến.



Khác với quan niệm phổ biến, tiếng Phạn không phải là một ngôn ngữ chết. Nó vẫn còn được dạy trong các trường học và tại gia khắp nước Ấn, tuy chỉ là ngôn ngữ thứ hai. Một số người Bà-la-môn vẫn xem tiếng Phạn là tiếng mẹ đẻ. Theo một thông tin gần đây, tiếng Phạn được phục hưng như một tiếng địa phương thực dụng tại làng Mattur gần Shimoga, Karnataka.



Tiếng Phạn phần lớn được dùng như một ngôn ngữ tế tự trong các nghi lễ của Ấn Độ giáo dưới dạng ca tụng và chân ngôn (sa. mantra). Tiền thân của tiếng Phạn cổ là tiếng Phệ-đà (zh. 吠陀, en. vedic sanskrit), một ngôn ngữ được xem là một trong những thành viên cổ nhất của hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, và văn bản cổ nhất của nó là Lê-câu-phệ-đà (zh. 棃俱吠陀, sa. ṛgveda). Bài này nhấn mạnh vào Hoa văn Phạn ngữ như nó được hệ thống hoá bởi Ba-ni-ni (zh. 巴尼尼, sa. pāṇini) vào khoảng 500 trước CN. Hầu hết những bài văn tiếng Phạn được truyền miệng qua nhiều thế kỉ trước khi được ghi lại tại Ấn Độ trong thời kì trung cổ.











Qua việc phổ biến Phật giáo bằng các bản dịch, tiếng Phạn và những phương ngôn hệ thuộc đã ảnh hưởng các nước lân cận với hệ ngôn ngữ Hán-Tạng. Phật giáo được truyền sang Trung Quốc qua các vị cao tăng theo Phật giáo Đại thừa, qua việc phiên dịch những kinh luận được viết theo Phật giáo tạp chủng phạn ngữ (Buddhist Hybrid Sanskrit) cũng như Hoa văn Phạn ngữ, và rất nhiều thuật ngữ được dịch âm thẳng sang Hán văn, bổ sung rất nhiều từ vị cho tiếng Hán cổ. Ví dụ như từ Phạn bodhisattva được phiên âm là Bồ-đề-tát-đoá hoặc viết tắt là Bồ Tát. Trong khi các chữ đơn Đề 提 "Nâng lên, nâng đỡ, kéo cho tiến lên" và Đóa "đổ đất thành đống" mang nghĩa riêng, thì khi được dùng để phiên âm tiếng Phạn chúng bị mất nghĩa, khái niệm của từ nguyên bodhisattva phải được trình bày và hiểu riêng.



Sau đây là một vài ví dụ tiêu biểu cho các thuật ngữ Hán-Việt được phiên âm từ tiếng Phạn:


	Bát-nhã và Bát-nhã-ba-la-mật-đa cho từ prajñā và prajñāpāramitā.
	Bát-đa-la, hoặc gọi tắt là "bát", cho từ pātra với nghĩa là cái bát đi khất thực của các vị tăng, và cũng là cái bát ăn cơm của ta.



Mặc dù Phật giáo tạp chủng phạn ngữ không phải là Hoa văn Phạn ngữ (nếu nói chính xác) nhưng từ vị của nó vẫn tương tự từ vị tiếng Phạn vì có cùng gốc, và vì người viết kinh muốn ghi theo lối tiếng Phạn Hoa văn để phổ biến. Ví dụ cho các bộ luận được viết dạng tiếng Phạn Hoa văn là các tác phẩm của Trung quán tông.



Cuốn giáo trình Phạn ngữ được biên soạn hi vọng giúp cho những ai có mong muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ này.

Mô Phật.



Giáo Trình Phạn Văn - Chân Nguyên


Xem thêm:

Ba mươi bài giảng dạy học chữ Phạn (Sanskrit) qua video-youtube của gíao sư Lê Tự Hỷ

https://www.tamtangpaliviet.net/Sanskrit/Skrt_Home.htm 
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An Cư , Nuôi Lớn Tâm Bồ Đề - Thích Trí Quảng

13/08/2012(Xem: 26155)	Thích Trí Quảng







An cư kiết hạ

01/04/2012(Xem: 34408)	Tâm Diệu







An Cư Kiết Hạ Nguồn Sinh Lực Của Tăng Thích Chơn Thanh

18/05/2011(Xem: 18197)	Thích Chơn Thanh







An Cư Kiết Hạ Suối Nguồn Từ Bi Và Trí Tuệ

19/05/2022(Xem: 27830)	Tâm Diệu







An Cư Kiết Hạ: Nuôi Lớn Mầm Sống Của Tăng Già Chơn Thanh

18/05/2011(Xem: 16637)	Chơn Thanh







An Cư Tự Tứ Thích Minh Cảnh Dịch

14/06/2020(Xem: 23097)	Thích Minh Cảnh







Ấn Độ: Trường Đại Học Sharda Tuyển Sinh Hệ Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Phật Học

03/05/2018(Xem: 13019)	Thích Ngộ Dũng







Ba mươi bài giảng dạy học chữ Phạn (Sanskrit) qua video-youtube của gíao sư Lê Tự Hỷ

24/06/2020(Xem: 7655)	Lê Tự Hỷ







Ba nguyên tắc của giáo dục Phật Giáo

14/09/2018(Xem: 10311)	Thích Thanh Nguyên







Ba quyển sách học luyện dịch Pali-Việt

14/05/2021(Xem: 3064)	Tường Nhân Sư







Bài Kệ Của Trưởng Lão Mãn Giác Về Triết Học Duy Vật Thích-ca-mâu-ni - Nguyễn Đăng Na

02/01/2013(Xem: 11816)	Nguyễn Đăng Na







Bản Chất Phật Giáo - Thích Đức Hoàng

29/12/2012(Xem: 11991)	Thích Đức Hoàng







Bảo Vệ Gia Đình Khỏi Đổ Vỡ

27/08/2010(Xem: 90858)	Thích Nhất Hạnh
	, 
	Diệu Liên Lý Thu Linh







Các Tinh Thần Giáo Dục Của Thế Tôn - Tt. Thích Chơn Thiện

27/08/2010(Xem: 28944)	Thích Chơn Thiện







Cái Gốc Của Hoằng Pháp

07/04/2021(Xem: 3600)	Thích Trung Hữu







Cái gốc của sự hoằng pháp

05/02/2021(Xem: 4752)	Thích Trung Hữu







Cái tát vào nền giáo dục

20/01/2019(Xem: 7825)	Thích Giác Toàn







Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?

03/02/2017(Xem: 7536)	Thích Thanh Từ







Chiếc Áo - Giáo Sư Cao Huy Thuần

05/08/2022(Xem: 39737)	Cao Huy Thuần







Chúc Mừng Đại Hội Hoằng Pháp

18/11/2021(Xem: 2594)	Nguyên Giác







Chương Trình Phật Học Tại Việt Nam Và Trên Thế Giới

03/07/2021(Xem: 4212)	Thích Nhật Từ







Con Đường Giáo Dục - Thích Thái Hòa

27/08/2010(Xem: 31031)	Thích Thái Hòa







Con đường hoằng pháp tại hải ngoại

11/11/2016(Xem: 4725)	Thích Tâm Hòa







Công trình giáo dục của phật giáo tại Mỹ

10/11/2016(Xem: 6803)	Thích Phước Tịnh







Củng Cố Và Phát Triển Ngành Giáo Dục Tăng Ni - Thích Chơn Thiện

27/08/2010(Xem: 29696)	Thích Chơn Thiện







Dâng Hoa Mùa An Cư Kiết Hạ - Trần Kiêm Đoàn

04/07/2011(Xem: 17207)	Trần Kiêm Đoàn







Dạy Dỗ Không Nghiêm Là Lỗi Của Người Thầy

22/11/2023(Xem: 707)	Thích Bảo Nghiêm







Dạy Và Học Môn Văn Học Phật Giáo Việt Nam

26/05/2012(Xem: 26920)	Nguyễn Công Lý
	, 
	Nguyễn Thị Thanh Mai







Du Học Phật Học Viện Viên Quang Ở Đài Loan - Thích Hạnh Bình

28/08/2010(Xem: 38882)	Thích Hạnh Bình







Đại Đức Thích Giác Hoàng (Phương Trời Thong Dong 7)

17/11/2016(Xem: 12003)	Thích Giác Hoàng
	, 
	Lâm Ánh Ngọc
	, 
	Giác Hạnh Hoa







Đại Học Nalanda Ở Ấn Độ Hoạt Động Trở Lại Sau 800 Năm

25/04/2021(Xem: 3319)	Trần Khiết Bách







Đại Học Nalanda Và Sức Mạnh Mềm Ngoại Giao Qua Xá Lợi Của Ngài Huyền Trang

25/04/2021(Xem: 3923)	Thích Thanh Tâm







Đại Học Phật Giáo Thực Dụng

28/09/2022(Xem: 3696)	Trần Kiêm Đoàn







Đại Học Phật Giáo Việt Nam Ở Đâu?

24/07/2014(Xem: 12959)	Minh Mẫn







Đạo Phật Để Tiếp Cận

08/09/2013(Xem: 9207)	Trần Khải







Đạo Phật Ở Thế Kỷ 21

21/04/2017(Xem: 8068)	Thích Trí Quảng







Đạo Phật và con đường giáo dục - chuyển hóa con người và xã hội

17/12/2019(Xem: 6292)	Pháp Hỷ Dhammananda







Đạo Phật Và Con Đường Giáo Dục - Chuyển Hóa Con Người Và Xã Hội - Pháp Hỷ

08/01/2013(Xem: 9779)	Pháp Hỷ Dhammananda







Đạo Phật Và Giáo Dục - Tác Giả: Ed Halliwell - Chuyển Ngữ: Tuệ Uyển

29/12/2010(Xem: 28879)	Tuệ Uyển
	, 
	Ed Halliwell







Đạo Phật Và Mô Hình Giáo Dục Con Người Toàn Diện - Nguyên Thuần

27/08/2010(Xem: 30027)	Nguyên Thuần







Đạo Phật Với Thanh Thiếu Niên

09/10/2013(Xem: 17788)	Trí Bửu







Đào tạo Tăng Ni sau Đại học - Vài suy nghĩ

09/02/2017(Xem: 5985)	Trần Hồng Liên







Đạo trị quốc của bậc Quân Vương

02/12/2016(Xem: 10995)	La Sơn Phúc Cường
	, 
	Robert Thurman







Để Việc Đi Cúng, Là Hoẳng Pháp Đúng Nghĩa - Hoằng Quảng

04/10/2012(Xem: 19826)	Hoằng Quảng







Đề Xuất Một Số Hoạt Động Xã Hội Của Tăng Ni Sinh Ở Những Trường Phật Học - Thích Thiện Chánh

04/01/2013(Xem: 9397)	Thích Thiện Chánh







Đề Xuất Thay Đổi Tên Gọi "Ban Giáo Dục Tăng Ni" - Minh Thanh

31/12/2012(Xem: 8973)	Minh Thanh







Đi ra để nhìn lại

22/12/2014(Xem: 6320)	THÍCH TÂM HẢI







Định Hướng

03/05/2021(Xem: 3150)	Thích Đôn Hậu







Định Hướng Giáo Dục Phật Giáo Cơ Sở - Thanh Hòa

27/08/2010(Xem: 29780)	Thích Thanh Hòa







Định Hướng Phát Triển Hệ Thống Giáo Dục Phật Giáo Trong Thời Đại Mới - Thích Thiện Hạnh

08/01/2013(Xem: 13129)	Thích Thiện Hạnh
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Lời Tiền Nhân
Lời Đức Phật

(Xem: 161495)





Lời Đức Phật..

(Xem: 65795)





Đức Đạt Lai Lạt Ma

(Xem: 115046)





Thư Pháp

(Xem: 71231)





Ngày Lễ Phật Giáo

(Xem: 156443)










TIN TỨC

Trụ Trì Chùa Lá Sài Gòn Thăm Quận Cam, Vẽ Tặng Thư Pháp Mừng Xuân
















	Nguyên Giác

Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
Đọc thêm



CÁO BẠCH: Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cung kính cáo bạch...









	BBT

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN
hiệu LONG HOAN

- Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

- Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

- Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ

đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72.
Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Đọc thêm



Người Con Phật Và Trí Tuệ Nhân Tạo (AI - Artificial Intelligent)









	Huyền Lam

Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Đọc thêm


HỘI NHẬP / GHI DANH
Tên thành viên




Mật mã






Quên mật mã ?  |  Ghi danh

Hội nhập với
Hội nhập qua GoogleHội nhập qua FacebookHội nhập qua TwitterHội nhập qua Windows LiveHội nhập qua PaypalHội nhập qua LinkedinHội nhập qua AmazonHội nhập qua Yahoo
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